Toán

Luyện tập. – Trang 128

I. MỤC TIÊU:
· Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về đọc, viết, so sánh các số tròn chục.

· Kĩ năng: Bước đầu nhận ra cấu tạo của các số tròn chục từ 0 đến 90.

· Thái độ: Giáo dục học sinh tính tính nhanh, chính xác.

	- Phụ huynh hướng dẫn học sinh lần lượt làm các bài tập. 

· Bài 1:  Nối theo mẫu :
Học sinh đọc yêu cầu.

- PH hướng dẫn : Nối số trong bông hoa với tên gọi bên ngoài cho phù hợp (xem bài mẫu)
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 Bài này các bé làm vào sách giáo khoa luôn.

· Bài 2: Viết (theo mẫu)
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- PH hướng dẫn cho các bé tách ra hàng chục và hàng đơn vị trong các số tròn chục.

- Các bé điền thẳng vào sách giáo khoa.

· Bài 3: 
a/ Khoanh vào số bé nhất :                                 b/ Khoanh vào số lớn nhất :

      70, 40, 20, 50, 30                                                 10, 80, 60, 90, 70
   PH hướng dẫn cho các bé : Trong các số tròn chục, số nào có chữ số hàng chục bé thì số đó bé. số nào có chữ số hàng chục lớn thì số đó lớn.

Bài này các bé khoanh thẳng vào sách giáo khoa.
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Bài 4: a/ Viết số thứ tự từ bé đến lớn.

       b/ Viết số thứ tự từ lớn đến bé.
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Ở câu a : Hướng dẫn các bé nêu cách làm bài (nhìn vào các số trò chục trên 5 quả bóng : Số nào có chữ số hàng chục nhỏ nhất thì viết vào ô đầu tiên, dùng viết chì gạch bỏ số vừa viết để biết chỉ còn 4 quả bóng mang số tròn chục, cứ thế thực hiện đến ô cuối cùng ) 

Tương tự cách làm cho câu b nhưng ngược lại là chọn số có chữ số hàng chục lớn nhất thì viết vào ô đầu tiên, cứ thế đến hết.

Bài này các bé cũng viết thẳng vào sách giáo khoa.
Như vậy cả 4 bài toán hôm nay, các bé đều làm vào sách giáo khoa.



 Bài: Cộng các số tròn chục (trang 129)

 MỤC TIÊU:
​​_Học sinh biết đặt tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90

_Học sinh biết bài giải toán có phép cộng.

_Giáo dục học sinh tích cực học tập.

A.Hướng dẫn đặt tính và làm tính.

a. Đặt tính (từ trên xuống dưới, hướng dẫn đặt tính theo cột dọc).

+Viết 30 rồi viết 20 sao cho 0 thẳng cột 0, 2 thẳng cột với 2 (ở cột đơn vị và cột chục).

+Viết dấu + (dấu cộng).

+Kẻ vạch ngang dưới hai số đó.

b.Tính (từ phải sang trái, cộng hàng đơn vị trước).

        30              0 cộng 0 bằng 0, viết 0

  +   20                  3 cộng 2 bằng 5, viết 5

        50

B.Bài tập:

Bài 1: Giảm tải

Bài 2:  Tính nhẩm                                20 + 30 = ?

Nhẩm : 2 chục + 3 chục = 5 chục  

                                                   Vậy:          20    +   30        = 50

 50 + 10 = …….                         40 + 30  = …….                 50 + 40 = …….

 20 + 20 = …….                         20 + 60  = …….                 40 + 50 = …….

 30 + 50 = …….                         70 + 20  = ……..                20 + 70 = ……..

Lời giải chi tiết:

 50 + 10 = 60                        40 + 30  = 70                50 + 40 = 90

 20 + 20 = 40                        20 + 60  = 80                40 + 50 = 90

 30 + 50 = 80                        70 + 20  = 90                20 + 70 = 90

Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh?

Phương pháp giải:
      Tóm tắt 

Thùng thứ nhất : 20 gói bánh

Thùng thứ hai   : 30 gói bánh

Cả hai thùng     : ...gói bánh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số gói bánh thùng thứ nhất cộng với số gói bánh thùng thứ hai.

Lời giải chi tiết:                                                          Bài giải
                                                                         Cả hai thùng đựng là: 

                                                                         20 + 30 = 50 (gói bánh )

                                                                          Đáp số: 50 gói bánh

 

Bài Luyện tập ( trang 130 )

MỤC TIÊU:
​​_Học sinh biết đặt tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90

_Bước đầu giúp học sinh biết tính chất phép cộng, giải toán có phép cộng.

_Giáo dục học sinh tích cực học tập.

Bài 1: Giảm tải

Bài 2: Tính nhẩm: 

30 + 20 =         40 + 50 =           10 + 60 =

       20 + 30 =         50 + 40 =           60 + 10 =

30cm + 10cm =           50cm + 20cm =

  40cm + 40cm =           20cm + 30cm =

Phương pháp giải:( Vd: 3 chục cộng 2 chục bằng 5 chục, tương tự những bài sau, riêng câu b nhớ ghi cm vào sau kết quả)
Lời giải chi tiết:
30 + 20 = 50         40 + 50 = 90          10 + 60 = 70

+ 30 = 50         50 + 40 = 90           60 + 10 = 70

30cm + 10cm = 40cm           50cm + 20cm = 70cm

40cm + 40cm = 80cm           20cm + 30cm = 50cm

Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp giải:
     Tóm tắt 

Lan hái : 20 bông hoa

Mai hái   :10 bông hoa

Cả hai bạn hái : … bông hoa ?

     Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa Lan hái cộng với số bông hoa Mai hái.

Lời giải chi tiết:

Bài giải
Cả hai bạn hái được là:

20 + 10 = 30 ( bông hoa )

Đáp số: 30 bông hoa

Bài 4: Giảm tải


Bài: Trừ các số tròn chục ( trang 131 )

MỤC TIÊU:
​​_Học sinh biết đặt tính trừ , làm tính, trư nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90

_Học sinh biết bài giải toán có lơi văn.

_Giáo dục học sinh tích cực học tập.

A.Hướng dẫn đặt tính và làm tính.

a. Đặt tính (từ trên xuống dưới, hướng dẫn đặt tính theo cột dọc).

+Viết 30 rồi viết 20 sao cho 0 thẳng cột 0, 2 thẳng cột với 2 (ở cột đơn vị và cột chục).
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+Viết dấu    (dấu trừ).

+Kẻ vạch ngang dưới hai số đó.

b.Tính (từ phải sang trái, trừ hàng đơn vị trước).

        50              0 trừ 0 bằng 0, viết 0
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                          5 cộng 2 bằng 3, viết 3
       20

        
       30

B.Bài tập:

Bài 1: Giảm tải
Bài 2:  Tính nhẩm                               50 – 30  = ?
Nhẩm : 5 chục – 3 chục = 2 chục

                                                   Vậy:          50     –    30     =    20

 40 – 30  = …….                         80 – 40   = …….                 

 70 – 20  = …….                         90 – 60   = …….                 

 90 – 10  = …….                         50 – 50   = ……..                

Lời giải chi tiết:

 40 – 30  =10                        80 – 40   = 40                

 70 – 20  = 50                        90 – 60   = 30               

 90 – 10  = 80                        50 – 50   = 00               

Bài 3: An có 30 cái kẹo, chị cho thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Phương pháp giải:
      Tóm tắt 

An có : 30 cái kẹo

Thêm   : 10 cái kẹo

Có tất cả : ... cái kẹo ?

     Muốn tìm lời giải ta lấy số cái kẹo An có cộng với số kẹo chị cho thêm.

Lời giải chi tiết:
Bài giải
Có tất cả là:

30 + 10 = 40 ( cái kẹo )

Đáp số: 40 cái kẹo

Bài 4: >, <, = ?( Tính kết quả ở phép tính rồi đem kết quả so sánh với số còn lại )

50 – 10 … 20             40 – 10 … 40            30 … 50 – 20 

Lời giải chi tiết:
 50 – 20 > 20             40 – 10 < 40              30 = 30
